
VTVL 
lãnh đạo 
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HT, PHT Giáo viên Kế toán, văn 
thư, thủ quỹ NV y tế NV nuôi 

dưỡng
NV 

bảo vệ
NV nuôi 

dưỡng NV bảo vệ

1 Ánh Sao 2 12 53 377 45 33 3 27 2 1 10 2
2 Bắc Biên 2 10 60 230 36 28 3 23 2 6 2
3 Bắc Cầu 2 6 48 160 27 20 3 15 2 5 2
4 Bồ Đề 2 11 45 328 42 31 3 25 2 1 9 2
5 Chim Én 2 14 54 576 57 40 3 35 2 14 3
6 Cự Khối 3 11 75 387 44 31 3 26 2 11 2
7 Đức Giang 3 9 52 323 48 35 3 29 2 1 9 4
8 Gia Quất 3 9 53 305 38 27 3 22 2 9 2
9 Gia Thượng 2 14 48 532 50 35 3 30 2 13 2

10 Gia Thụy 2 10 65 355 45 32 3 26 2 1 10 3
11 Giang Biên 3 11 58 314 47 34 3 29 2 9 4
12 Hoa Anh Đào 3 13 85 571 53 36 3 30 2 1 15 2
13 Hoa Hướng Dương 2 11 50 428 45 32 3 27 2 11 2
14 Hoa Mai 2 12 34 376 42 31 3 26 2 9 2
15 Hoa Phượng 2 7 38 175 31 22 3 17 2 7 2
16 Hoa Sen 1 8 30 186 31 24 3 18 2 1 5 2
17 Hoa Sữa 2 15 53 450 50 36 3 31 2 12 2
18 Hoa Thuỷ Tiên 2 12 60 411 49 36 3 31 2 11 2
19 Hồng Tiến 2 14 69 575 51 34 3 29 2 14 3
20 Long Biên 2 12 63 322 45 32 3 26 2 1 9 4
21 Long Biên A 2 9 56 341 37 26 3 21 2 9 2
22 Ngọc Thụy 3 11 62 398 50 37 3 31 2 1 11 2
23 Phúc Đồng 2 14 60 503 54 38 3 32 2 1 13 3
24 Phúc Lợi 2 9 50 275 36 26 3 20 2 1 7 3
25 Sơn Ca 2 8 55 305 41 30 3 22 2 1 2 9 2
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26 Tân Mai 2 7 45 270 31 22 3 17 2 7 2
27 Thạch Bàn 3 14 86 564 55 37 3 32 2 15 3
28 Thạch Cầu 2 8 55 320 34 23 3 18 2 9 2
29 Thượng Thanh 2 6 40 186 30 22 3 17 2 5 3
30 Tràng An 3 14 85 497 54 38 3 32 2 1 13 3
31 Tuổi Hoa 2 9 64 295 43 31 3 26 2 9 3
32 Việt Hưng 2 9 55 265 36 26 3 21 2 7 3
33 Nắng Mai 4 14 115 415 54 39 3 34 2 13 2
34 Hoa Mộc Lan 3 10 67 375 42 30 3 25 2 10 2
35 Ban Mai Xanh 3 12 90 460 49 34 3 29 2 13 2
36 Nguyệt Quế 4 7 65 160 35 26 3 21 2 6 3
37 Hoa Trạng Nguyên 2 10 61 359 41 29 3 22 2 1 1 10 2

Tổng 87 392 2204 13369 1598 1143 111 942 74 12 3 1 364 91


